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Môn: Toán - Lớp 3 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. (0,5 điểm) Trong các phép chia dưới đây, phép chia có dư là: 

A. 24 : 2  B. 48: 4  C. 51 : 2   D. 36 : 3 

Câu 2. (0,5 điểm) Số dư trong phép chia 98 : 6 là: 

A. 3   B. 4   C. 2     D. 1 

Câu 3. (0,5 điểm) Đã tô màu vào  hình nào ? 

  
  

A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D 

Câu 4. (0,5 điểm) 

Quan sát hình bên cho biết nhiệt độ 

vùng nào thấp nhất ? 

A. Nha Trang              B. Đà Lạt 

C. Vũng Tàu               D. Cần Thơ 

 
Câu 5. (0,5 điểm) Bạn Việt góp được 1000g giấy vụn. Vậy bạn Việt góp được 

số ki-lô-gam giấy vụn là: 

A. 1   B. 10   C. 2    D. 3 

Câu 6. (0,5 điểm)  

– 275 = 107 x 6  

 

Số thích hợp cần điền vào ô trống là: 

A. 642        B. 917            C. 367   D. 817 

Câu 7. (1 điểm) 

Hình bên có số góc vuông là: 

A. 6 góc vuông 

B. 7 góc vuông 

C. 8 góc vuông 

D. 4 góc vuông   

 



PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

a) 518 + 73   b) 527 – 346   c) 308 x 3   d) 642 : 3 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Câu 9. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 1 l = ..............ml   b) 140 mm + 300 mm = ...........mm 

c) 50 mm = ..........cm  d) 430 g – 170 g = ...............g 

Câu 10. (2 điểm) 

Có hai đoàn học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Khu di tích Đền Trạng Trình 

Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đoàn thứ nhất có 105 học sinh, đoàn thứ hai gấp 3 lần đoàn thứ 

nhất. Hỏi cả 2 đoàn có bao nhiêu học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Câu 11. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

Đặt 5 tấm bìa hình tròn có bán kính 8cm lên tấm 

bìa hình chữ nhật như hình bên.  

Chiều dài của tấm bìa hình chữ nhật bằng.......cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG NHÂN 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hưng Nhân, ngày  25 tháng 11 năm 2023 
 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I 

Môn Toán - Lớp 3 

Năm học 2023 – 2024 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm )   

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 

Đáp án C C B B A B C 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)   

Câu 8 (2 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm (đặt tính 0,2 điểm; tính đúng 0,3 

điểm) 

    518  

      73 

    591 

   527  

   346 

   181 

      308  

          3 

      924 

           642     3 

           6       214 

           04 

             3 

             12 

             12 

               0 

Câu 9 (1 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm 

a) 1 l = 1000 ml   b) 140 mm + 300 mm = 440 mm 

c) 50 mm = 5 cm   d) 430 g – 170 g = 260 g 

Câu 10 (2 điểm) 

Đoàn thứ hai có số học sinh là: 

105 x 3 = 315 (học sinh) 

0,9 

điểm 

- Câu trả lời sai, phép tính đúng không 

cho điểm. Câu trả lời đúng, phép tính 

sai không cho điểm. 

- Câu trả lời đúng, phép tính đúng 

nhưng kết quả sai cho 0,5 điểm. 

- Câu trả lời thiếu ý, phép tính thiếu 

đơn vị (học sinh): cho 0,5 điểm 

Cả hai đoàn có số học sinh tham gia hoạt 

động trải nghiệm là: 

105 + 315 = 420 (học sinh) 

0,9 

điểm 

Đáp số: 420 học sinh 
0,2 

điểm 

Câu 11 (1 điểm) 

Điền đúng số cho 1 điểm. Đáp án 80cm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

+ - x 


